	UBND TỈNH HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 11 năm 2019


BÁO CÁO
Về việc chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
	Ngày 09/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 319/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trong đó có nội dung chọn Hà Tĩnh làm tỉnh điểm xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm giao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn tỉnh xin báo cáo việc chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới như sau: 
	I. Về mức độ đạt chuẩn hiện tại và dự kiến lộ trình
- Đến nay có 173 xã đạt chuẩn (chiếm 75,5% tổng số xã), dự kiến đến cuối năm 2019 có trên 193 xã, đến cuối năm 2020 có trên 209 xã đạt chuẩn (chiếm 90% tổng số xã); có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến cuối năm 2019 có 6 xã; có 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (số tiêu chí bình quân/xã đạt 18,3 tiêu chí, dự kiến đến cuối năm 2019 đạt 18,5 tiêu chí/xã, đến cuối năm 2020 đạt 19,4 tiêu chí, không còn xã dưới 15 tiêu chí). 
- Có 4 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới  (Nghi Xuân, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và Thành phố Hà Tĩnh), dự kiến đến cuối năm 2020 có thêm 3 huyện (Đức Thọ, Vũ Quang, Lộc Hà), năm 2021 có thêm 3 huyện (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn); năm 2022 có thêm thị xã Kỳ Anh; năm 2023 có thêm 2 huyện, gồm: Kỳ Anh, Hương Khê. Năm 2024 tập trung cao những nội dung tiêu chí cấp tỉnh chưa hoàn thành. 
	II. Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới:
	Đến nay đã có 2 tỉnh có 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (Đồng Nai và Nam Định), nhưng chưa được công nhận là tỉnh nông thôn mới, chưa có Bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới. Trung ương chọn Hà Tĩnh là tỉnh điểm và cũng là cơ sở để xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Văn phòng nông thôn mới tỉnh dự thảo bước đầu Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới như sau: 
Có 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 10% huyện đạt kiểu mẫu điển hình về các lĩnh vực (ở Hà Tĩnh sẽ phải có 2 huyện đạt chuẩn kiểu mẫu, ngoài Nghi Xuân đã được chọn xây dựng huyện điển hình về Văn hóa; dự kiến Lộc Hà có thể xây dựng huyện điển hình về phát triển du lịch dịch vụ hoặc Can Lộc điển hình về du lịch tâm linh, phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái).
Và phải đạt các Tiêu chí sau:
1. Quy hoạch: Có quy hoạch tỉnh được duyệt đảm bảo sự kết nối nông thôn với thành thị, kết nối vùng và khu vực; được quản lý theo đúng Luật Quy hoạch.
2. Giao thông: Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối đến các huyện, thành phố, thị xã, với 100% đạt chuẩn theo quy hoạch.
3. Thủy lợi: Hệ thống thủy lợi đồng bộ, đảm bảo phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh và đáp ứng yêu về phòng chống thiên tai theo quy định.
4. Điện: Hệ thống điện liên huyện đồng bộ với hệ thống điện các huyện theo quy hoạch, đảm bảo đáp ứng sản xuất, sinh hoạt và yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.
5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục:
- Bệnh viện tỉnh đạt hạng II trở lên, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh toàn dân, có kết nối liên thông với bệnh viện Trung ương;
- Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn: tối thiểu 70%, đáp ứng 100% số lượng nhu cầu của người học.
- Cơ sở Văn hóa, Thể thao của tỉnh đạt chuẩn;
- Con người đạt chuẩn văn hóa tối thiểu đạt tỷ lệ 80%;
- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt tối thiểu 60%;
6. Sản xuất: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; Có nhà máy chế biến nông sản chủ lực của tỉnh. Có các Câu lạc bộ nghề nghiệp hoạt động hiệu quả.
7. Môi trường: Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn, tối thiểu đáp ứng được 95% tổng lượng chất thải rắn được xử lý; tối thiểu 60% nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường).
8. An ninh trật tự xã hội: Đảm bảo an toàn an ninh trật tự xã hội.
9. Thu nhập, hộ nghèo: Thu nhập bình quân đầu người tối thiểu bằng 1,2 lần so với thu nhập bình quân đầu người khu vực Bắc Trung Bộ tại thời điểm công nhận. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% (trừ các đối tượng bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%).
10. Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình nông thôn mới tỉnh được kiện toàn tổ chức đảm bảo đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc và hoạt động hiệu quả; Văn phòng Điều phôi nông thôn mới tỉnh được tổ chức và hoạt động chuyên trách, chuyên nghiệp, hiệu quả.
Ngoài ra, phải đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu:
- 100% thôn đạt tối thiểu 60% yêu cầu, trong đó có tối thiểu 60% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu
- Có từ 80% - 90% số vườn hộ được cải tạo, chỉnh trang, trong đó có tối thiểu 30% số vườn đạt chuẩn vườn mẫu.
2. Tất cả các xã đã đạt chuẩn đều phải giữ vững chuẩn theo yêu cầu mới (Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025) và nâng mức độ đạt chuẩn so với thời điểm công nhận tối thiểu 1,2 lần; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nâng cao chiếm tối thiểu 30% tổng số xã (ở Hà Tĩnh dự kiến ở các huyện như sau: Các huyện đạt chuẩn NTM trước 2020 yêu cầu có tối thiểu 4 xã; Huyện Lộc Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh có tối thiểu 2 xã; Thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh có tối thiểu 1 xã;  Thành phố Hà Tĩnh và các huyện còn lại có tối thiểu 3 xã); Mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, riêng đối với các huyện đạt chuẩn trước năm 2020 có ít nhất 2 xã.
3. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản;
4. Tỷ lệ hài lòng người dân đạt yêu cầu (đối với từng nội dung tối thiểu 80%, đối với câu hỏi tổng hợp chung tối thiểu 90%).
5. Có điển hình một số lĩnh vực, nội dung sau: 
(1) Điển hình về Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu;
(2) Điển hình về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử;
(3) Điển hình về hạ tầng số.
III. Tổ chức thực hiện:
	- Các sở, ngành theo tiêu chí ngành phụ trách soát xét đánh giá đúng, chính xác thực trạng đến 31/3/2020, báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 20/4/2020) và cập nhật số liệu phát sinh trong quá trình xây dựng Đề án; xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, kể cả cân đối nguồn lực để hoàn thành các nội dung, tiêu chí ngành phụ trách đảm bảo yêu cầu.
- Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì xây dựng Đề cương nhiệm vụ -Dự toán, tham mưu Ban chỉ đạo, UBND tỉnh phê duyệt (tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn có chất lượng - dự kiến đơn vị tư vấn của Trung ương).
- Tất cả các huyện, thị xã lập đề án xây dựng huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: các huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Thạch Hà xây dựng và hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trình Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh trước 31/1/2020, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước 30/3/2020; các huyện còn lại, thị xã Kỳ Anh hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trình Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh trước 30/3/2020, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước 30/6/2020.
- Thành lập Tổ xây dựng Đề án do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm tổ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là tổ phó Thường trực, các thành viên là Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan.
* Khái toán kinh phí xây dựng đề án: Dự kiến khoảng 3 tỷ (đã có đề xuất Trung ương hỗ trợ và khả năng hỗ trợ 2 tỷ).
* Khái quát Đề cương nhiệm vụ (có Dự thảo kèm theo)./. 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTN TỈNH


DỰ THẢO 
KHÁI QUÁT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỈNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

I. Khái quát chung:
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
2. Nội dung thực hiện: Điều tra, khảo sát, đánh giá về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020; từ đó xây dựng, đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp và kế hoạch thực hiện Chương trình trình MTQG quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 một cách thuyết phục, bền vững.
3. Phạm vi, điều tra, khảo sát: Các xã và các đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
II. Sự cần thiết:
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện một cách bài bản, quyết liệt, sáng tạo, đưa cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc một cách mạnh mẽ. Biết khơi dậy, phát huy ý thức cộng đồng, các giá trị văn hóa, làm cho người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung, bản chất của Chương trình, đồng thuận vào cuộc cao. Được trung ương ghi nhận và đánh gia cao. 
Bên cạnh những kết quả, thành quả đạt được vẫn còn những bất cập, hạn chế như: Hạ tầng kinh tế xã hội ở một số vùng thiếu đồng bộ, một số công trình thực hiện thiếu tính quy hoạch lâu dài; đời sống người nông dân nhìn chung còn ở mức thấp, tích lũy để phát triển không được nhiều; chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa nông dân và các thành phần khác khá lớn; tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn định, thiếu bền vững; liên kết sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, chế biến chưa nhiều; chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ còn chậm; chất lượng đạt chuẩn tiêu chí môi trường chưa thực sự bền vững và đang là vấn đề bức xúc.
Để đảm bảo tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025, việc xây dựng Đề án tổng thể tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2025 và định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết, nhằm đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn lên vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gìn giữ ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mang tính bền vững, tăng thu nhập và nâng cao mức sống người dân nông thôn, giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn….
III. Căn cứ pháp lý:
Thông báo Kết luận số 319/TB-VPCP ngày 09/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng Bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2020;
	Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và thành phố, thị xã trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 35/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
	Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017, số 17/2018/QĐ-UBND, số 28/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, bổ sung, sữa đỗi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
IV. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Điều tra, khảo sát, đánh giá về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020; từ đó xây dựng, đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp và kế hoạch thực hiện Chương trình trình MTQG quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian tới;
Xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 có tính khả thi, đảm bảo cho chiến lực phát triển của tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Điều tra, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương;
- Đề án phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chủ trương, định hướng giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao.
V. Nhiệm vụ chủ yếu:
1. Xây dựng đề cương nhiệm vụ - dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Xây dựng hệ thống mẫu, biểu điều tra, thu thập thông tin;
3. Chuẩn bị tốt các điều kiện: Thu thập thông tin, tài liệu; điều tra, khảo sát thực tế tại cấp xã, cấp huyện;
4. Tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu;
5. Tham quan học tập kinh nghiệm (trong nước và nước ngoài);
6. Dự thảo Đề án;
7. Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các địa phương, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh;
8. Tổ chức Hội thảo (cấp tỉnh mời các tổ chức của Trung ương, chuyên gia);
9. Lấy ý kiến của các chuyên gia;
10. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án;
11. Trình Trung ương thẩm định, phê duyệt Đề án.
VI. Tiến độ thực hiện:
1. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán: hoàn thành trong tháng 03/2020;
2. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, số liêu: Hoàn thành trong tháng 04/2020;
3. Tổng hợp, xử lý, phân tích, hoàn thiện số liệu: Hoàn thành trong tháng 05/2020;
4. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm: Hoàn thành trong tháng 06/2020;
5. Xây dựng Dự thảo Đề án, tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các địa phương và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh: Hoàn thành trong tháng 07/2020;
6. Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia: Hoàn thành trong tháng 09/2020;
7. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án: Hoàn thành trong tháng 10/2020;
8. Hoàn thiện Đề án, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt: Hoàn thành trong tháng 11/2020.
VII. Tổ chức thực hiện:
	1. Các sở, ngành theo tiêu chí ngành phụ trách soát xét đánh giá đúng, chính xác thực trạng đến 31/3/2020, báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 20/4/2020) và cập nhật số liệu phát sinh trong quá trình xây dựng Đề án; xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể,kể cả cân đối nguồn lực để hoàn thành các nội dung, tiêu chí ngành phụ trách đảm bảo yêu cầu.
2. Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì xây dựng Đề cương nhiệm vụ -Dự toán, tham mưu Ban chỉ đạo, UBND tỉnh phê duyệt (tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn có chất lượng - dự kiến đơn vị tư vấn của Trung ương).
3. Tất cả các huyện, thị xã lập đề án xây dựng huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: các huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn,Thạch Hà xây dựng và hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trình Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh trước 31/1/2020, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước 30/3/2020; các huyện còn lại, thị xã Kỳ Anh hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trình Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh trước 30/3/2020, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước 30/6/2020.
4. Thành lập Tổ xây dựng Đề án do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm tổ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là tổ phó Thường trực, các thành viên là Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan.
* Khái toán kinh phí xây dựng đề án: Dự kiến khoảng 3 tỷ (đã có đề xuất Trung ương hỗ trợ và khả năng hỗ trợ 2 tỷ).
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